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Danh Sách Tổng Quát 
(Xếp theo nhóm và ngày, giờ tới) 

updated: 16/07/09 
 

Xin mời bà con kiểm soát ngày giờ và chuyến bay của mình.  
Có sai sót gì, xin email ngay cho nhatholondon@gmail.com  

hay telephone cho anh Vui: 00 49 251 38 49 190 
 

số TT Họ & Tên Chuyến Bay Ngày tới Giờ tới Bến ga Nước 
1 Nguyễn Thị Thuý Trúc FR053 Stockhom Skavs 24.07.09 10.55am Stansted Đan Mạch 

2 Phạm Thị Ánh FR053 Stockhom Skavs 24.07.09 10.55am Stansted Đan Mạch 

3 Vũ Thị Thanh Tâm FR053 Stockhom Skavs 24.07.09 10.55am Stansted Đan Mạch 

4 Phạm Thị Thúy Trang FR053 Stockhom Skavs 24.07.09 10.55am Stansted Đan Mạch 

5 Nguyễn Thị Trang FR053 Stockhom Skavs 24.07.09 10.55am Stansted Đan Mạch 

6 Vũ Kim Oanh FR053 Stockhom Skavs 24.07.09 10.55am Stansted Đan Mạch 

7 Nguyễn Thị Minh Hương FR053 Stockhom Skavs 24.07.09 10.55am Stansted Đan Mạch 

8 Lê Thị Liên FR053 Stockhom Skavs 24.07.09 10.55am Stansted Đan Mạch 

9 Nguyễn Tuấn Bảo FR053 Stockhom Skavs 24.07.09 10.55am Stansted Đan Mạch 

10 Lina Nguyễn FR053 Stockhom Skavs 24.07.09 10.55am Stansted Đan Mạch 

11 Lida Nguyễn FR053 Stockhom Skavs 24.07.09 10.55am Stansted Đan Mạch 

12 Nguyễn Jan Tuấn FR053 Stockhom Skavs 24.07.09 10.55am Stansted Đan Mạch 

13 Nguyễn Andy Vũ FR053 Stockhom Skavs 24.07.09 10.55am Stansted Đan Mạch 

14 19 người từ Dublin FR208 Dublin 22.07.09 12.45pm Stansted Dublin 

15 19 người từ Dublin FR208 Dublin 22.07.09 12.45pm Stansted Dublin 

16 19 người từ Dublin FR208 Dublin 22.07.09 12.45pm Stansted Dublin 
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17 19 người từ Dublin FR208 Dublin 22.07.09 12.45pm Stansted Dublin 

18 19 người từ Dublin FR208 Dublin 22.07.09 12.45pm Stansted Dublin 

19 19 người từ Dublin FR208 Dublin 22.07.09 12.45pm Stansted Dublin 

20 19 người từ Dublin FR208 Dublin 22.07.09 12.45pm Stansted Dublin 

21 19 người từ Dublin FR208 Dublin 22.07.09 12.45pm Stansted Dublin 

22 19 người từ Dublin FR208 Dublin 22.07.09 12.45pm Stansted Dublin 

23 19 người từ Dublin FR208 Dublin 22.07.09 12.45pm Stansted Dublin 

24 19 người từ Dublin FR208 Dublin 22.07.09 12.45pm Stansted Dublin 

25 19 người từ Dublin FR208 Dublin 22.07.09 12.45pm Stansted Dublin 

26 19 người từ Dublin FR208 Dublin 22.07.09 12.45pm Stansted Dublin 

27 19 người từ Dublin FR208 Dublin 22.07.09 12.45pm Stansted Dublin 

28 19 người từ Dublin FR208 Dublin 22.07.09 12.45pm Stansted Dublin 

29 19 người từ Dublin FR208 Dublin 22.07.09 12.45pm Stansted Dublin 

30 19 người từ Dublin FR208 Dublin 22.07.09 12.45pm Stansted Dublin 

31 19 người từ Dublin FR208 Dublin 22.07.09 12.45pm Stansted Dublin 

32 19 người từ Dublin FR208 Dublin 22.07.09 12.45pm Stansted Dublin 

33 Tuyên Hoàng Lý FR761 Frankfurt 23.07.09 18.30pm Stansted Dublin 

34 Pham Văn Hà  22.07.09 06.40am Stansted Đức 

35 Vũ Thị Kim Oanh  22.07.09 06.40am Stansted Đức 

36 Phạm Vũ Minh Huy  22.07.09 06.40am Stansted Đức 

37 Pham Vũ Phúc Hậu  22.07.09 06.40am Stansted Đức 

38 Nguyễn Văn Thanh  22.07.09 06.40am Stansted Đức 

39 Trần Thị Thuý Hà  22.07.09 06.40am Stansted Đức 

40 Nguyễn Thanh Thiên Sang  22.07.09 06.40am Stansted Đức 
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41 Nguyễn Thanh Tân An  22.07.09 06.40am Stansted Đức 

42 Tran Thi Hinh AB8811 Munster 22.07.09 06.55 am Stansted Đức 

43 Tran Thi Lien AB8811 Munster 22.07.09 06.55 am Stansted Đức 

44 Pham Thi Kim Oanh AB8811 Munster 22.07.09 06.55 am Stansted Đức 

45 Nguyen Ngoc Vui AB8811 Munster 22.07.09 06.55 am Stansted Đức 

46 Nguyen Thi Hoa AB8811 Munster 22.07.09 06.55 am Stansted Đức 

47 Nguyen Hoang Duy AB8811 Munster 22.07.09 06.55 am Stansted Đức 

48 Nguyen Thi Lieu AB8811 Munster 22.07.09 06.55 am Stansted Đức 

49 Nguyen Ngoc Can AB8811 Munster 22.07.09 06.55 am Stansted Đức 

50 Nguyen Thi Tien AB8811 Munster 22.07.09 06.55 am Stansted Đức 

51 Pham Thi Long AB8811 Munster 22.07.09 06.55 am Stansted Đức 

52 Nguyen Thi Huong AB8811 Munster 22.07.09 06.55 am Stansted Đức 

53 Vo Thi Ngoc Yen AB8811 Munster 22.07.09 06.55 am Stansted Đức 

54 Khong Thi Hanh AB8811 Munster 22.07.09 06.55 am Stansted Đức 

55 Pham Thi Tam AB8811 Munster 22.07.09 06.55 am dua ....... Đức 

56 Le Thi Dung AB8811 Munster 22.07.09 06.55 am dua......... Đức 

57 Pham Thi Lan  22.07.09 07.25 am Stansted Đức 

58 Trang Thi  Phung  22.07.09 07.25 am Stansted  Đức 

59 Pham Thi Tha  22.07.09 07.40 am Stansted Đức 

60 Nguyen Thanh Long  22.07.09 07.40 am Stansted Đức 

61 Nguyen Minh Tan  22.07.09 07.40 am Stansted Đức 

62 Nguyen Minh Khang  22.07.09 07.40 am Stansted Đức 

63 Dinh Thi Tam  22.07.09 07.40 am Stansted Đức 

64 Vu Thi Tuyet  22.07.09 07.40 am Stansted Đức 
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65 Cha Nguyen Trong Quy  22.07.09 14.25 pm Stansted Đức 

66 Maria Thersa Nguyen  22.07.09 14.25 pm Stansted Đức 

67 Nguyen Thi Kinh  22.07.09 14.25 pm Stansted Đức 

68 Nguyen Thi Tham  22.07.09 14.25 pm Stansted Đức 

69 Le Van Dang  22.07.09 14.25 pm Stansted Đức 

70 Pham Ai Lien  22.07.09 14.25 pm Stansted Đức 

71 Nguyen Thi May  22.07.09 14.25 pm Stansted Đức 

72 Nguyen Thi Thu  22.07.09 14.25 pm Stansted Đức 

73 Pham Quang Nhon  22.07.09 14.25 pm Stansted Đức 

74 Nguyen Thi Lan  22.07.09 14.25 pm Stansted Đức 

75 Pham Nguyen Quynh Nhu  22.07.09 14.25 pm Stansted Đức 

76 Pham Florial Thien Trong  22.07.09 14.25 pm Stansted Đức 

77 Tran Thi Phien  22.07.09 14.25 pm Stansted Đức 

78 Hoang Thi Kim Yen  22.07.09 14.25 pm Stansted Đức 

79 Hoang Như Thiết  22.07.09 14.25 pm Stansted        Đức 

80 Hoàng Ly Nhân  22.07.09 14.25 pm Stansted Đức 

81 Nguyen Thi Tram  22.07.09 14.25 pm Stansted Đức 

82 Nguyen Dinh Thanh  22.07.09 14.25 pm Stansted Đức 

83 Nguyen Thi Yen  22.07.09 14.25 pm Stansted Đức 

84 Nguyen Thi Anh Minh  22.07.09 14.25 pm Stansted Đức 

85 Mai Thi Lan  22.07.09 14.25 pm Stansted Đức 

86 Nguyen Ngoc Yen  22.07.09 14.25 pm Stansted Đức 

87 Bui Van Ngoc EZY214 Malaga 22.07.09 15.05 pm Stansted Đức 

88 Bui Thi Ngoc Lan EZY214 Malaga 22.07.09 15.05 pm Stansted Đức 
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89 Chung Thi Bich Thuy FR2405 Memminge 22.07.09 15.20 pm Stansted Đức 

90 Chung Quoc Thai FR2405 Memminge 22.07.09 15.20 pm Stansted Đức 

91 Chau Niem FR2405 Memminge 22.07.09 15.20 pm Stansted Đức 

92 Le Thi Hong Yen FR761 Frankfurt 22.07.09 18.30pm Stansted Đức 

93 Le Van Tu Uyen FR761 Frankfurt 22.07.09 18.30pm Stansted Đức 

94 Bui Van Han AB8820 Munster 22.07.09 19.45 pm Stansted Đức 

95 Nguyen Thi Tam AB8820 Munster 22.07.09 19.45 pm Stansted Đức 

96 Bui Xuan Hoang AB8820 Munster 22.07.09 19.45 pm Stansted Đức 

97 Bui Quang Thien AB8820 Munster 22.07.09 19.45 pm Stansted Đức 

98 Bui Thi My Huong AB8820 Munster 22.07.09 19.45 pm Stansted Đức 

99 Bui Thi Phuong Trinh   AB8820 Munster 22.07.09 19.45 pm Stansted Đức 

100 Pham Thi Thuy Van FR8594 Nuremberg 22.07.09 20.20 pm  Stansted Đức 

101 Pham Thi Thuy Loan FR8594 Nuremberg 22.07.09 20.20 pm Stansted Đức 

102 Pham Thi Thuy Lien FR8594 Nuremberg 22.07.09 20.20 pm Stansted Đức 

103 Pham Thi Thuy Vy FR8594 Nuremberg 22.07.09 20.20 pm Stansted Đức 

104 Cha Nguyen Huu Cong  22.07.09 Di xe Lua de hoi lai Đức 

105 Vu Thi Bich Ngoc FR3631 Bremen 23.07.09 09.45 am Stansted Đức 

106 Nguyen Hong Ha FR3631 Bremen 23.07.09 09.45 am Stansted Đức 

106 Tran Thi Le Hoang FR3631 Bremen 23.07.09 09.45 am Stansted Đức 

108 Pham Vu Thu Thuy EZ3412 Munich 23.07.09 12.20 pm Stansted  Đức 

109 Mai Duc Toan EZ3412 Munich 23.07.09 12.20 pm Stansted Đức 

110 Mai Thi Huong EZ3412 Munich 23.07.09 12.20 pm Stansted Đức 

111 Nguyen Thi Xuan  23.07.09 13.40 pm Stansted Đức 

112 Ta Ngoc Son  23.07.09 13.40 pm Stansted Đức 



 6

113 Nguyen Thi Lieu  23.07.09 13.40 pm Stansted Đức 

114 Pham Bich Lien  23.07.09 13.40 pm Stansted Đức 

115 Pham Bich Loan  23.07.09 13.40 pm Stansted Đức 

116 Pham Truc Mai  23.07.09 13.40 pm Stansted Đức 

117 Nguyen Thi Cu  23.07.09 13.40 pm Stansted Đức 

118 Bui Thi Nho  23.07.09 13.40 pm Stansted Đức 

119 Tran Tuan  Anh  23.07.09 13.40 pm Stansted Đức 

120 Nguyen Van Huyen  23.07.09 13.40 pm Stansted Đức 

121 Nguyen Thi Mai Huong  23.07.09 13.40 pm Stansted Đức 

122 Nguyen Kim Hao Josef  23.07.09 13.40 pm Stansted Đức 

123 Nguyen Duc Hoa Pete  23.07.09 13.40 pm Stansted Đức 

124 Nguyen Thi Hon  23.07.09 13.40 pm Stansted Đức 

125 Nguyen Thi Van  23.07.09 13.40 pm Stansted Đức 

126 Do Thi Tham  23.07.09 13.40 pm Stansted Đức 

127 Nguyen Thi Xuan Hoa  23.07.09 13.40 pm Stansted Đức 

128 Vo Van Hung  23.07.09 13.40 pm Stansted Đức 

129 Stein  Mann (Người Phi )  23.07.09 13:40 pm Stansted Đức 

130 Dinh Van Vang  22.07.09 06.40am Stansted Hoà Lan 

131 Lam Thi Cuc  22.07.09 06.40am Stansted Hoà Lan 

132 Nguyen Thi My Hanh  22.07.09 06.40am Stansted Hoà Lan 

133 Le Thi Kim Tuyet  22.07.09 06.40am Stansted Hoà Lan 

134 Le Thi Trao  22.07.09 06.40am Stansted Hoà Lan 

135 Dao Trong Binh  22.07.09 06.40am Stansted Hoà Lan 

136 Ng Thi Hong Ngoc Bich  FR9272 Eindhoven 22.07.09 09.25 am Stansted Hoà Lan 
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137 Ng Thi Thanh  Thao FR9272 Eindhoven 22.07.09 09.25 am Stansted Hoà Lan 

138 Nguyen Thi  Bang  FR9272 Eindhoven 22.07.09 09.25 am Stansted Hoà Lan 

139 Nguyen Thi Thom FR9272 Eindhoven 22.07.09 09.25 am Stansted Hoà Lan 

140 Nguyen Thi Phan FR9272 Eindhoven 22.07.09 09.25 am Stansted Hoà Lan 

141 Nguyen Thi Phuong FR9272 Eindhoven 22.07.09 09.25 am Stansted Hoà Lan 

142 Bui Minh Tri FR9272 Eindhoven 22.07.09 09.25 am Stansted Hoà Lan 

143 Bui Thi Huyen Trang FR9272 Eindhoven 22.07.09 09.25 am Stansted Hoà Lan 

144 Đặng Thị Thanh Thảo FR9272 Eindhoven 22.07.09 09.25am Stansted Hoà Lan 

145 Đặng Văn Thanh FR9272 Eindhoven 22.07.09 09.25am Stansted Hoà Lan 

146 Trần Thị Lộc FR9272 Eindhoven 22.07.09 09.25am Stansted Hoà Lan 

147 Hang Minh Thang FR9272 Eindhoven 22.07.09 09.25am Stansted Hoà Lan 

148 Bui Thi Thanh FR9272 Eindhoven 22.07.09 09.25am Stansted Hoà Lan 

149 Ngo Thi Hoa EZY3002 Amsterdam 22.07.09 09.40 am Stansted Hoà Lan 

150 Tran The Minh EZY3002 Amsterdam 22.07.09 09.40 am Stansted Hoà Lan 

151 Ngo Nguyen Thi Tuyet EZY3002 Amsterdam 22.07.09 09.40 am Stansted Hoà Lan 

152 Ngo Quang Tung EZY3002 Amsterdam 22.07.09 09.40 am Stansted Hoà Lan 

153 Tong Tran Thi Cam EZY3002 Amsterdam 22.07.09 09.40 am Stansted Hoà Lan 

154 Lê Mạnh Tiến EZY3002 Amsterdam 22.07.09 09.40am Stansted Hoà Lan 

155 Phạm thị Tâm EZY3002 Amsterdam 22.07.09 09.40am Stansted Hoà Lan 

156 Lê Linda EZY3002 Amsterdam 22.07.09 09.40am Stansted Hoà Lan 

157 Lê Minh Đăng EZY3002 Amsterdam 22.07.09 09.40am Stansted Hoà Lan 

158 Nguyễn Thị Nhung FR3631 Bremen 22.07.09 09.45am Stansted Hoà Lan 

159 VũLưu Thị Nhan FR3631 Bremen 22.07.09 09.45am Stansted Hoà Lan 

160 Trần Thị Kim Cúc FR9274 Eindhoven 22.07.09 19.35pm Stansted Hoà Lan 
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161 Phạm Hồng Khang FR9274 Eindhoven 22.07.09 19.35pm Stansted Hoà Lan 

162 Trần Thị Sen FR9274 Eindhoven 22.07.09 19.35pm Stansted Hoà Lan 

163 Lê Thị Hồng Tuyết EZY3010 Amsterdam 22.07.09 21.40pm Stansted Hoà Lan 

164 Nguyễn Thị Mừng EZY3010 Amsterdam 22.07.09 21.40pm Stansted Hoà Lan 

165 Phạm Thị Mỹ EZY3010 Amsterdam 22.07.09 21.40pm Stansted Hoà Lan 

166 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ EZY3010 Amsterdam 22.07.09 21.40pm Stansted Hoà Lan 

167 Đoàn Viết Chính EZY3010 Amsterdam 22.07.09 21.40pm Stansted Hoà Lan 

168 Bùi Thị Ánh Tuyết EZY3010 Amsterdam 22.07.09 21.40pm Stansted Hoà Lan 

169 Nguyễn Thị Hoan EZY3010 Amsterdam 22.07.09 21.40pm Stansted Hoà Lan 

170 Phan Thanh EZY3010 Amsterdam 22.07.09 21.40pm Stansted Hoà Lan 

171 Dinh Van Lý FR9274 Eindhoven 23.07.09 19.35pm Stansted Hoà Lan 

172 Cao Tran Thi Ky FR9274 Eindhoven 23.07.09 19.35pm Stansted Hoà Lan 

173 Nguyen Thi Ly FR9274 Eindhoven 23.07.09 19.35pm Stansted Hoà Lan 

174 Đinh Ngọc Sinh FR9274 Eindhoven 23.07.09 19.35pm Stansted Hoà Lan 

175 Pham Thi Xuyen EZY3010 Amsterdam 23.07.09 21.40 pm Stansted Hoà Lan 

176 Dao Thai Thien EZY3010 Amsterdam 23.07.09 21.40 pm Stansted Hoà Lan 

177 Dao Vinh Bao Tram EZY3010 Amsterdam 23.07.09 21.40 pm Stansted     Hoà Lan 

178 Pham Thi  Lan EZY3010 Amsterdam 23.07.09 21.40 pm Stansted Hoà Lan 

179 Brault  Sandrine Eurostar 22.07.09 12.30 pm  xe lửa Pháp 

180 Pham  Thi  Khang Eurostar 22.07.09 12.30 pm  xe lửa        Pháp 

181 Pham Thi Lan Van Eurostar 22.07.09 12.30 pm  xe lửa Pháp 

182 Do Trung Chung Eurostar 22.07.09 12.30 pm  xe lửa Pháp 

183 Do Thi Lien Eurostar 22.07.09 12.30 pm  xe lửa               Pháp 

184 Pham Thi Nhuan Eurostar 22.07.09 12.30 pm  xe lửa Pháp 
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185 Nguyen Maria Eurostar 22.07.09 12.30 pm  xe lửa Pháp 

186 Nguyen Sophie Eurostar 22.07.09 12.30 pm  xe lửa       Pháp 

187 Tran Thi  Kim  Diep Eurostar 22.07.09 12.30 pm  xe lửa Pháp 

188 Pham Van Hiep Eurostar 22.07.09 12.30 pm  xe lửa Pháp 

189 Pham Maria Thi Loan Eurostar 22.07.09 12.30 pm  xe lửa Pháp 

190 Lu Duy Anh  Eurostar 22.07.09 12.30 pm  xe lửa Pháp 

191 Brault Jvonne  Eurostar 22.07.09 12.30 pm  xe lửa Pháp 

192 Chi Nguyet Eurostar 22.07.09 12.30 pm  xe lửa   Pháp 

193 Tran Suzanne Eurostar 22.07.09 12.30 pm  xe lửa Pháp 

194 Tran Thi Yen Maria Eurostar 22.07.09 12.30 pm  xe lửa Pháp 

195 Bui Thi Minh Anh Eurostar 22.07.09 12.30 pm  xe lửa Pháp 

196 Le Queux Agnès Eurostar 22.07.09 12.30 pm  xe lửa Pháp 

197 Tran Francois Trung Eurostar 22.07.09 12.30 pm  xe lửa Pháp 

198 Tran Lucie Ly Eurostar 22.07.09 12.30 pm  xe lửa Pháp 

199 Le Huu Nho Eurostar 22.07.09  12.30 pm  xe lửa Pháp 

200 Maria Nguyễn Oanh KF555 22.07.09 14.05pm Heathrow Thụy Điển 

201 Phan Si Trung KF555 22.07.09 14.05pm  Thụy Điển 

202 Phan Maria Rose KF555 22.07.09 14.05pm  Thụy Điển 
 
 


